
GV: Bùi Thị Thanh Tâm 

Stt Họ Tên Học Sinh Ngày Sinh Nữ Ghi chú Lớp

1 Lê Minh Anh 13/02/2009 x 8A6

2 Nguyễn Mai Quỳnh Anh 24/04/2009 x 8A6

3 Nguyễn Ngọc Anh 22/09/2009 x 8A6

4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 27/07/2009 x 8A6

5 Nguyễn Quang Anh 22/08/2009 8A6

6 Nguyễn Hoàng Bách 19/01/2009 8A6

7 Dương Thiên Bảo 08/03/2009 8A6

8 Nguyễn Ngọc Bảo 08/12/2009 8A6

9 Nguyễn Phi Bảo 03/01/2009 8A6

10 Tiền Ngọc Minh Châu 07/04/2009 x 8A6

11 Lê Việt Dũng 07/04/2009 8A6

12 Nguyễn Tiến Dũng 27/07/2009 8A6

13 Nguyễn Thị Thanh Duyên 20/04/2009 x 8A6

14 Nguyễn Văn Giàu 30/07/2009 8A6

15 Mai Trần Ngọc Hân 07/07/2009 x 8A6

16 Vũ Việt Hoàng 17/09/2009 8A6

17 Phạm Tuấn Khang 17/12/2009 8A6

18 Vũ Phan Gia Khang 20/07/2009 8A6

19 Nguyễn Công Khoa 30/03/2009 8A6

20 Đoàn Chí Kiên 19/10/2009 8A6

21 Phạm Ngọc Thùy Linh 15/07/2009 x 8A6

22 Hà Minh Ngọc 28/05/2009 x 8A6

23 Lê Khánh Ngọc 03/07/2009 x 8A6

24 Trịnh Mai Bảo Ngọc 20/10/2009 x 8A6

25 Giang Tuệ Nhi 20/12/2009 x 8A6

26 Tạ Thiên Phúc 19/10/2009 8A6

27 Bùi Nguyễn Minh Phương 29/01/2009 x 8A6

28 Nguyễn Quang Thái 18/11/2009 8A6

29 Phạm Nhật Thành 14/11/2009 8A6

30 Đàm Mai Thảo 07/06/2009 x 8A6

31 Huỳnh Đức Thịnh 18/02/2009 8A6

32 Nguyễn Hải Đức Tiến 14/02/2009 8A6

33 Phạm Kiến Hưng 21/01/2009 8P

34 Đỗ Tường Vinh 22/11/2009 8P

 UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM - KHỐI 8

XE 05


